	CÔNG TY…………….

Địa chỉ:………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222 3 821 242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

1. Danh mục hàng hóa:

	Stt
	Tên thiết bị
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Hãng/Nước sản xuất
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Thang máy Fuji 3 tầng
	- Tải trọng thang 1000Kg.

- Tốc độ thang 60m/phút, 3 tầng.

- Năm chế tạo: 2020
- Năm đưa vào sử dụng: 2021
	Chiếc
	1
	
	
	

	2
	Thang máy Mitsubishi 3 tầng
	- Tải trọng thang 1150Kg. 
- Tốc độ thang 60m/phút, 3 tầng.

- Năm chế tạo: 2003
- Năm đưa vào sử dụng: 2008
	Chiếc
	2
	
	
	

	3
	Thang máy Mitsubishi 4 tầng
	- Tải trọng thang 700Kg.

- Tốc độ thang 60m/phút, 4 tầng.              

- Năm chế tạo: 2011
- Năm đưa vào sử dụng: 2011                                                             
	Chiếc
	1
	
	
	

	4
	Thang máy Mitsubishi 4 tầng
	- Tải trọng thang 1150Kg. 
- Tốc độ thang 60m/phút, 4 tầng.              

- Năm chế tạo: 2011   
- Năm đưa vào sử dụng: 2011                                                          
	Chiếc
	1
	
	
	

	5
	Thang máy Mitsubishi 12 tầng
	- Tải trọng thang 1275Kg.

- Tốc độ thang 96m/phút, 12 tầng.

- Năm chế tạo: 2014
- Năm đưa vào sử dụng: 2016
	Chiếc
	3
	
	
	

	6
	Thang máy Mitsubishi 12 tầng
	- Tải trọng thang 1000Kg. 
- Tốc độ thang 60m/phút, 12 tầng.

- Năm chế tạo: 2015
- Năm đưa vào sử dụng: 2016
	Chiếc
	1
	
	
	

	7
	Thang máy Mitsubishi 12 tầng
	- Tải trọng thang 700Kg. 

- Tốc độ thang 90m/phút, 12 tầng.

- Năm chế tạo: 2015
- Năm đưa vào sử dụng: 2016
	Chiếc
	1
	
	
	

	8
	Thang máy Mitsubishi 12 tầng
	- Tải trọng thang 900Kg.

- Tốc độ thang 60m/phút, 12 tầng.

- Năm chế tạo: 2015
- Năm đưa vào sử dụng: 2016
	Chiếc
	1
	
	
	

	9
	Thang máy Mitsubishi 7 tầng
	- Tải trọng thang 1350Kg.

- Tốc độ thang 60m/phút, 7 tầng.

- Năm chế tạo: 2012
- Năm đưa vào sử dụng: 2013
	Chiếc
	2
	
	
	

	10
	Thang máy Mitsubishi 7 tầng
	- Tải trọng thang 900Kg.

- Tốc độ thang 60m/phút, 7 tầng. 

- Năm chế tạo: 2012
- Năm đưa vào sử dụng: 2013
	Chiếc
	1
	
	
	

	11
	Thang máy Mitsubishi 7 tầng
	- Tải trọng thang 750Kg.

- Tốc độ thang 60m/phút, 7 tầng.

- Năm chế tạo: 2012
- Năm đưa vào sử dụng: 2013
	Chiếc
	1
	
	
	

	12
	Thang máy Mitsubishi 4 tầng
	- Tải trọng thang 1150Kg.

- Tốc độ thang 60m/phút, 4 tầng.           

- Năm chế tạo: 2011      
- Năm đưa vào sử dụng: 2011                     
	Chiếc
	1
	
	
	

	Tổng
	
	
	

	Thuế VAT (…%)
	
	
	

	Tổng Cộng
	
	
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng.

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 60 ngày, kể từ ngày 29/04/2026.

5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2026
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


